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APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ĐƠN XIN VIỆC (dành riêng cho bộ phận sản xuất)
Please fill in this form in English

Đề nghị điền vào mẫu này bằng tiếng Anh

PERSONAL DATA

HỒ SƠ CÁ NHÂN

	FULL NAME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Họ và tên: 
	 FORMCHECKBOX 
  Male                   FORMCHECKBOX 
 Female

       Nam     

   Nữ 
	

	Height: _ _ _ _ cm              Weight: _ _ _ _ kg            Any glasses:         FORMCHECKBOX 
 Yes               FORMCHECKBOX 
  No

Chiều Cao                         Cân Nặng                          Cận/ Viễn thị              Có                     Không
	

	POSITION APPLIED
/VỊ TRÍ DỰ TUYỂN
	

	1.   Position (Vị trí): 
	 FORMCHECKBOX 
    Full time - Toàn thời gian
	

	
	 FORMCHECKBOX 
    Part time - Bán thời gian 
	

	
	 FORMCHECKBOX 
    Freelancer - Tự do
	

	TO COMPANY PRODUCTION TEAM/VÀO BỘ PHẬN NÀO DƯỚI DÂY (đánh dấu hoặc khoanh tròn):
	

	· Photo editing team

Bộ phận xử lý ảnh
	· Floor Plan team

Bộ phận vẽ mặt bằng
	· Other

Bộ phận khác

	ADDRESS/ 

ĐỊA CHỈ
	CONTACT DETAILS/ 

CHI TIẾT LIÊN HỆ

	Current address/ Địa chỉ hiện tại: ------------------------------
	Home Tel. No/ĐTNR:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

	-----------------------------------------------------------------------
	Cell phone/DĐ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


	Registered address/ Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: ----------------
	Office Tel. No/ĐTCQ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

	-----------------------------------------------------------------------
	Email: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 


	POB/Nơi sinh : _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Date of birth/ Ngày sinh :_ _ _ /_ _ _ /_ _ _ _ _

Age/Tuổi : _ _ _ _ _  
	ID card No/Số CMT _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 

Issued by/Nơi cấp _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Date of issue/Ngày cấp  _ _/ _ _  /  _ _

                            (Ngày     Tháng    Năm)

	Marital status:             FORMCHECKBOX 
   Single           FORMCHECKBOX 
 Married                    FORMCHECKBOX 
 Divorced                    FORMCHECKBOX 
   Widowed

Tình trạng hôn nhân:        Độc thân          Có gia đình                    Đã ly dị                       Góa vợ/chồng

Number of children:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Age: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Số con                                                          Tuổi   


EDUCATION & SKILLS

HỌC VẤN VÀ KỸ NĂNG

	TRAINING RECORD

       Quá trình học tập

	Education Level

Trình độ học vấn 
	Name, Address of School/ College

Tên, địa chỉ trường học
	From - to Year

từ -đến năm
	Qualification

Bằng cấp đạt được
	Major

Chuyên ngành

	Secondary/

PTTH
	
	
	
	

	Vocational/ Trường dạy nghề/Trung cấp
	
	
	
	

	College/Cao đẳng
	
	
	
	

	University/ Đại học
	
	
	
	

	Others/ Các trường khác
	
	
	
	

	EMPLOYMENT RECORD 

 Quá trình công tác

	Please list all employment, including part-time, internship, volunteer… starting from most recent job

Xin ghi tất cả các công việc đã làm từ trước tới nay, bao gồm cả các công việc bán thời gian, thực tập, tình nguyện ...bắt đầu từ công việc gần  đây nhất

	From/Từ - Đến
	Employer’s name & address

Tại...., địa chỉ
	Position 

Vị trí
	Brief Duties

Nhiệm vụ chính
	 Salary

Mức lương 
	Reason for leaving

Lý do nghỉ việc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Your expected salary:

Mức lương mong muốn của bạn:       …… … … … VND/USD

	Can we contact your employer(s)                 

Chúng tôi có thể liên lạc với cấp trên (trước đây) của bạn?                                            

Yes



No

Có     FORMCHECKBOX 



Không   FORMCHECKBOX 

	Are you self employed?

Bạn có làm nghề tự do không?

Yes


No

Có
 FORMCHECKBOX 


Không
   FORMCHECKBOX 






	Do you agree to work in shifts? Bạn có chấp nhận làm ca không?

If you are accepted, in how many days will you be able to start?

Nếu được nhận, sau bao nhiêu ngày bạn có thể bắt đầu công việc?
	Yes/ Có  FORMCHECKBOX 

    No/ Không FORMCHECKBOX 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Days/Ngày

	PROFICIENCY IN FOREIGN LANGUAGES

Trình độ ngoại ngữ

	Please tick where applicable/Đánh dấu vào ô tương ứng

	Languages

Ngoại ngữ
	Speak/Nói
	Read/Đọc
	Write/Viết

	
	Good/Tốt
	Fair/TB
	Poor/

Kém
	Good/Tốt
	Fair/TB
	Poor/ Kém
	Good/Tốt
	Fair/TB
	Poor/ Kém

	English/Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Others/Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PROFESSIONAL SKILLS

Các kỹ năng chuyên môn
	Software

Phần mềm
	Good/Tốt
	Fair/BT
	Poor/Ko tốt
	Using time /

Thời gian sử dụng 
(bao nhiêu năm/tháng)

	Photoshop
	
	
	
	

	Corel Draw
	
	
	
	

	AutoCAD
	
	
	
	

	Illustrator
	
	
	
	

	3DsMax
	
	
	
	

	WinWord
	
	
	
	

	PowerPoint
	
	
	
	

	Excel
	
	
	
	

	Others:

Khác
	
	
	
	


  FORMCHECKBOX 
     Other, please specify: 
------------------------------------------------------------------------------------------         
         Kỹ năng khác, hãy chỉ rõ                                                   

REASON TO JOIN ESOFTFLOW

Lý do xin vào làm việc tại Công ty ESOFTFLOW

	Why do you want to work at this company? How will your educational & professional background benefit esoftflow?

Tại sao bạn muốn vào làm việc tại esoft flow? Kiến thức và Kỹ năng của bạn sẽ đóng góp gì cho công ty?

	

	


OTHER INFORMATION

THÔNG TIN KHÁC

	How do you know about this position?

Bạn biết thông tin tuyển dụng từ đâu
	Announcement

Quảng cáo  FORMCHECKBOX 

	Friends /Bạn bè, người quen  FORMCHECKBOX 

	Others/Khác

 FORMCHECKBOX 



	Do you have any family members/friend currently working at esoftflow? If yes, please state full names.

Họ hàng, gia đình, người quen của bạn có ai đang làm việc tại esoftflow không? Nếu có, hãy ghi rõ họ tên

  FORMCHECKBOX 
 Yes/ Có, Name/Họ tên..................................................
                                 FORMCHECKBOX 
 No/ Không 

                     Department/Bộ phận........................................

	I certify that all information given in this application is true and complete to the best of my knowledge. I understand that wilful misrepresentation, false statements or facts will be adequate ground for dismissal.

Tôi xin cam đoan rằng tất cả những thông tin ghi trên đơn này là hoàn toàn đúng sự thực và đầy đủ. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

	Applicant Signature/ Người làm đơn ký -----------------------
	Date    ……. / ……. / …………

                Ngày           Tháng                Năm















PHOTO


ẢNH (4x6)











